
1 Lý Quốc Việt 03-02-2022 Tày MN số 1 Kim Sơn
Ghép 2,3T A1

Lý Văn Hoàng Thôn 1AB Kim Sơn Thôn 1AB Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

2 Hoàng Thị Kim Dung 27-06-2022 Tày MN số 1 Kim Sơn
Ghép 2,3T A1

Hoàng Văn Bào Thôn 1AB Kim Sơn Thôn 1AB Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

3 Nông Thu Hương 03-08-2022 Tày MN số 1 Kim Sơn
Ghép 2,3T A1

Nông Văn Huân Thôn 2AB Kim Sơn Thôn 2AB Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

4 Hoàng Kim Mây 28-07-2022 Tày MN số 1 Kim Sơn
Ghép 2,3T A1

Hoàng Văn Tuấn Thôn 3AB Kim Sơn Thôn 3AB Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

5 Lý Khánh Duy 05-11-2022 Tày MN số 1 Kim Sơn
Ghép 2,3T A1

Lý Văn Duẩn Thôn 3AB Kim Sơn Thôn 3AB Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

6 Hoàng Bảo Trâm 10-06-2022 Tày MN số 1 Kim Sơn
Ghép 2,3T A1

Hoàng VănThịnh Thôn 5AB Kim Sơn Thôn 5AB Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

7 Lâm Nhật Minh 04-07-2022 Tày MN số 1 Kim Sơn
Ghép 2,3T A1

Lâm Văn Sáng Thôn 5AB Kim Sơn Thôn 5AB Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

8 Hoàng Thiên An 30-03-2022 Tày MN số 1 Kim Sơn
Ghép 2,3T A1

Hoàng Văn Hạt Thôn 5AB Kim Sơn Thôn 5AB Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

9 Hà Cát Tiên 28-12-2022 Tày MN số 1 Kim Sơn
Ghép 2,3T A1

Hà Xuân Đạt Thôn 5AB Kim Sơn Thôn 5AB Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

10 Nông Quốc Duy 22-02-2022 Tày MN số 1 Kim Sơn
Ghép 2,3T A1

Nông Văn Vinh Thôn 6AB Kim Sơn Thôn 6AB Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

11 Chu Đình Vũ 10-11-2022 Tày MN số 1 Kim Sơn
Ghép 2,3T A1

Chu Văn Nam Thôn 6AB Kim Sơn Thôn 6AB Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

12 Triệu Gia Huy 31-03-2022 Tày MN số 1 Kim Sơn
Ghép 2,3T A1

Triệu Thị Hường Thôn 6AB Kim Sơn Thôn 6AB Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

13 Chu Đình Phong 11-03-2022 Tày MN số 1 Kim Sơn
Ghép 2,3T A1

Chu Thị Thìn Thôn 6AB Kim Sơn Thôn 6AB Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

14 Phùng Đức Cường 19-04-2022 Kinh MN số 1 Kim Sơn
Ghép 2,3T A1

Phùng Đức Hợp Thôn 6AB Kim Sơn Thôn 6AB Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

15 Hoàng Mạc Minh Tâm 18-07-2022 Tày MN số 1 Kim Sơn
Ghép 2,3T A1

Hoàng Văn Thế Thôn 7AB Kim Sơn Thôn 7AB Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

16 Triệu Việt Hoàng 05-10-2022 Tày MN số 1 Kim Sơn
Ghép 2,3T A1

Triệu Văn Tâm Thôn 7AB Kim Sơn Thôn 7AB Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

17 Hoàng Tuấn Anh 12-12-2022 Tày MN số 1 Kim Sơn
Ghép 2,3T A1

Hoàng Văn Hiển Thôn 7AB Kim Sơn Thôn 7AB Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

18 La Hữu Thắng 19-04-2022 Dao MN số 1 Kim Sơn
Ghép 2,3T A1

La Văn Thim Thôn Cao Sơn Kim Sơn Thôn Cao Sơn Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

19 La Kim Oanh 25-04-2022 Dao MN số 1 Kim Sơn
Ghép 2,3T A1

La Văn Phúc Thôn Cao Sơn Kim Sơn Thôn Cao Sơn Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000
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20 Hoàng Gia Bảo 20-05-2022 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 3-4T A2 Hoàng Văn Chương Thôn 1AB  Kim Sơn Thôn 1AB Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

21 Hoàng Thanh Hà 03-12-2022 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 3-4T A2 Hoàng Mạnh Cầu Thôn 1AB  Kim Sơn Thôn 1AB Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

22 Hoàng Thiên Phúc 14-10-2022 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 3-4T A2 Hoàng văn Sang Thôn 2AB  Kim Sơn Thôn 2AB Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

23 Đinh Mai Lan 15-01-2022 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 3-4T A2 Đinh Văn Phú Thôn 3AB  Kim Sơn Thôn 3AB Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

24 Bàn Hương Tràm 20-10-2022 Dao MN số 1 Kim Sơn MG 3-4T A2 Bàn Văn Nam Thôn 3AB  Kim Sơn Thôn 3AB Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

25 Hoàng Thị Hương Thảo 23-12-2022 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 3-4T A2 Hoàng Văn Hiếu Thôn 3AB  Kim Sơn Thôn 3AB Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

26 Hoàng Thị Uyên 15-03-2022 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 3-4T A2 Hoàng Việt Tiếp Thôn 3AB  Kim Sơn Thôn 3AB Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

27 Chu Linh Nhi 30-05-2022 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 3-4T A2 Chu Văn Dụ Thôn 3AB  Kim Sơn Thôn 3AB Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

28 Lục Vũ 08-10-2022 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 3-4T A2 Lục Văn Vượn Thôn 4AB  Kim Sơn Thôn 4AB Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

29 Hoàng Bảo Trâm 11-04-2022 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 3-4T A2 Hoàng Văn Nghiệp Thôn 4AB  Kim Sơn Thôn 4AB Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

30 Lý Thị Hương Trà 03-08-2022 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 3-4T A2 Lý Thị Oanh Thôn 4AB  Kim Sơn Thôn 4AB Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

31 Triệu Tuấn Khang 06-02-2022 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 3-4T A2 Triệu Văn Hơn Thôn 4AB  Kim Sơn Thôn 4AB Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

32 Hoàng Ngọc Khánh 28-12-2022 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 3-4T A2 Hoàng Văn Đơn Thôn 4AB  Kim Sơn Thôn 4AB Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

33 Long Việt Toàn 01-03-2022 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 3-4T A2 Long Văn Chuyển Thôn 5AB  Kim Sơn Thôn 5AB Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

34 Hoàng Minh Long 03-05-2022 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 3-4T A2 Hoàng Văn Trình Thôn 5AB  Kim Sơn Thôn 5AB Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

35 Hoàng Hải Nam 09-11-2022 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 3-4T A2 Hoàng Văn Bộ Thôn 5AB  Kim Sơn Thôn 5AB Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

36 Lý Gia Hân 06-12-2022 Phù lá MN số 1 Kim Sơn MG 3-4T A2 Lý Văn Chức Thôn 5AB  Kim Sơn Thôn 5AB Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

37 Hoàng Minh Đạt 14-04-2022 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 3-4T A2 Hoàng Văn Bằng Thôn 5AB  Kim Sơn Thôn 5AB Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

38 Hà Phương Hoa 29-09-2022 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 3-4T A2 Hà Văn Đường Thôn 6AB  Kim Sơn Thôn 6AB Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

39 Triệu Mai Hương 14-07-2022 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 3-4T A2 Triệu Văn Thơm Thôn 6AB  Kim Sơn Thôn 6AB Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

40 Hoàng Thu Hương 24-03-2022 Dao MN số 1 Kim Sơn MG 3-4T A2 Hoàng Văn Hồng Thôn Cao Sơn  Kim Sơn Thôn Cao Sơn Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

41 Triệu Hải Yến 28-03-2022 Dao MN số 1 Kim Sơn MG 3-4T A2 Triệu Thị Hà Thôn Cao Sơn  Kim Sơn Thôn Cao Sơn Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

42 Triệu Duy Tân 18-06-2022 Dao MN số 1 Kim Sơn MG 3-4T A2 Triệu Văn Công Thôn Cao Sơn  Kim Sơn Thôn Cao Sơn Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

43 Triệu Minh Thu 03-08-2022 Dao MN số 1 Kim Sơn MG 3-4T A2 Triệu Văn Hợp Thôn Cao Sơn  Kim Sơn Thôn Cao Sơn Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

44 Triệu Kim Quang 17-11-2022 Dao MN số 1 Kim Sơn MG 3-4T A2 Triệu Quý Định Thôn Cao Sơn  Kim Sơn Thôn Cao Sơn Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

45 Hoàng Văn Hậu 29-04-2022 Dao MN số 1 Kim Sơn MG 3-4T A2 Hoàng Văn Sinh Thôn Cao Sơn  Kim Sơn Thôn Cao Sơn Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

46 Hoàng Thị Ánh Thư 19-11-2022 Dao MN số 1 Kim Sơn MG 3-4T A2 Hoàng Văn Hùng Thôn Cao Sơn  Kim Sơn Thôn Cao Sơn Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

47 Sầm T. Nguyễn Duyên 26-09-2022 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 3-4T A2 Sầm Văn Hòa Thôn 7AB  Kim Sơn Thôn 7AB Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

48 Ngô Hải Yến 04-04-2021 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 4-5T A1 Ngô Tiến Lai Thôn 4AB Kim Sơn Thôn 4 AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

49 Triệu Thị Phương Linh 13-05-2021 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 4-5T A1 Triệu Văn Hợp Thôn 4AB Kim Sơn Thôn 4 AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

50 Triệu Minh Châu 23-04-2021 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 4-5T A1 Triệu Văn Tuệ Thôn 4AB Kim Sơn Thôn 4 AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

51 Nguyễn Xuân Phúc 04-05-2021 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 4-5T A1 Nguyễn Văn Hoàng Thôn 4AB Kim Sơn Thôn 4 AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

52 Triệu Quang Sáng 11-12-2021 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 4-5T A1 Triệu Văn Cừ Thôn 4AB Kim Sơn Thôn 4 AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

53 Hoàng Minh Đạt 13-01-2021 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 4-5T A1 Hoàng Văn Minh Thôn 4AB Kim Sơn Thôn 4 AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

54 Triệu Minh Thư 06-08-2021 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 4-5T A1 Triệu Ngô Quyền Thôn 4AB Kim Sơn Thôn 4 AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000



55 Đinh Minh Đức 17-01-2021 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 4-5T A1 Đinh Văn Bằng Thôn 4AB Kim Sơn Thôn 4 AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

56 Chu Hưng Thịnh 22-06-2021 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 4-5T A1 Chu Đức Tuấn Thôn 3AB Kim Sơn Thôn 3AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

57 Hoàng Nhật Minh 27-05-2021 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 4-5T A1 Hoàng Tiến Sư Thôn 3AB Kim Sơn Thôn 3AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

58 Hoàng Gia Hân 05-01-2021 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 4-5T A1 Hoàng Văn Cần Thôn 3AB Kim Sơn Thôn 3AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

59 Hoàng Minh Khôi 25-01-2021 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 4-5T A1 Hoàng Văn Tùng Thôn 3AB Kim Sơn Thôn 3AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

60 Lương Gia Huy 01-02-2021 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 4-5T A1 Lương Văn Đoàn Thôn 3AB Kim Sơn Thôn 3AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

61 Hoàng Thái Thịnh 23-11-2021 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 4-5T A1 Hoàng Vũ Lừng Thôn 3AB Kim Sơn Thôn 3AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

62 Hoàng Thị Phương Thảo 27-11-2021 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 4-5T A1 Hoàng Văn Nam Thôn 3AB Kim Sơn Thôn 3AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

63 Hoàng Kim Ngân 03-12-2021 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 4-5T A1 Hoàng Văn Bạch Thôn 3AB Kim Sơn Thôn 3AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

64 La Đức Hưng 08-05-2021 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 4-5T A1 La Đức Hiếu Thôn 7AB Kim Sơn Thôn 7AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

65 Hoàng Thế Nhật 20-01-2021 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 4-5T A1 Hoàng Văn Kiên Thôn 6AB Kim Sơn Thôn 6AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

66 Hoàng Trúc Duyên 20-04-2021 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 4-5T A1 Hoàng Văn Tám Thôn 6AB Kim Sơn Thôn 6AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

67 Hoàng Thị Huyền Trang 16-06-2021 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 4-5T A1 Hoàng Thị Hà Thôn 1AB Kim Sơn Thôn 1AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

68 Hoàng Xuân Quế 29-06-2021 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 4-5T A1 Hoàng Văn Chiến Thôn 6AB Kim Sơn Thôn 6AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

69 Sầm Thanh Nhi 12-10-2021 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 4-5T A1 Sầm Văn Dũng Thôn 6AB Kim Sơn Thôn 6AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

70 Nguyễn Trúc Linh 12-11-2021 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 4-5T A1 Nguyễn Văn Tuân Thôn 6AB Kim Sơn Thôn 6AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

71 Trần Nhật Khôi 02-03-2021 Kinh MN số 1 Kim Sơn MG 4-5T A1 Hoàng Thị Hiếm Thôn 7AB Kim Sơn Thôn 7AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

72 Trần Tiến Phú 19-12-2021 Dao MN số 1 Kim Sơn MG 4-5T A1 Trần Văn Thắng Thôn Cao Sơn Kim Sơn Thôn Cao Sơn Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

73 Hà Thị Ngân 08-02-2021 Thái MN số 1 Kim Sơn MG 4-5T A1 Hà Thị On Thôn Cao Sơn Kim Sơn Thôn Cao Sơn Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

74 Hoàng Thị Thanh Hân 24-07-2021 Kinh MN số 1 Kim Sơn MG 4-5T A1 Hoàng Văn Tuấn Thôn Cao Sơn Kim Sơn Thôn Cao Sơn Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

75 Lâm Ngọc Huân
15-06-2021 Tày

MN số 1 Kim Sơn MG 4-5TA2 Lâm Ngọc Khánh Thôn 1AB Kim Sơn Thôn 1AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

76 Lý Thiên Phúc
15-01-2021 Tày

MN số 1 Kim Sơn MG 4-5TA2 Lý Quang Sừ Thôn 1AB Kim Sơn Thôn 1AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

77 Chu Linh An
04-04-2021 Tày

MN số 1 Kim Sơn MG 4-5TA2 Chu Văn Toàn Thôn 1AB Kim Sơn Thôn 1AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

78 Hoàng Anh Ba
06-06-2021 Tày

MN số 1 Kim Sơn MG 4-5TA2 Hoàng Văn Trưởng Thôn 1AB Kim Sơn Thôn 1AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

79 Nông Thị Thùy Trang
06-09-2021 Tày

MN số 1 Kim Sơn MG 4-5TA2 Nông Văn Kiềm Thôn 2AB Kim Sơn Thôn 2AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

80 Nông Xuân Mai
28-04-2021 Tày

MN số 1 Kim Sơn MG 4-5TA2 Nông Văn Đoàn Thôn 2AB Kim Sơn Thôn 2AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

81 Lý Gia Hân
04-12-2021 Dao

MN số 1 Kim Sơn MG 4-5TA2 Lý Thị Tâm Thôn 2AB Kim Sơn Thôn 2AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

82 Hoàng Tuấn Anh
11-12-2021 Tày

MN số 1 Kim Sơn MG 4-5TA2 Hoàng Văn Quyền Thôn 2AB Kim Sơn Thôn 2AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

83 Hoàng Bích Ngọc
26-07-2021 Tày

MN số 1 Kim Sơn MG 4-5TA2 Hoàng Tiến Đạt Thôn 2AB Kim Sơn Thôn 2AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

84 Triệu Xuân Trường 02-01-2021 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 4-5TA2 Triệu Văn Chung Thôn 5AB Kim Sơn Thôn 5AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

85 Lý Đình Trọng 05-01-2021 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 4-5TA2 Lý Văn Tài Thôn 6AB Kim Sơn Thôn 6AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

86 Nông Ngọc Long 15-04-2021 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 4-5TA2 Nông Văn Quốc Thôn 6AB Kim Sơn Thôn 6AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

87 Hà Tố Nhiên 28-09-2021 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 4-5TA2 Hà Văn Thành Thôn 6AB Kim Sơn Thôn 6AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

88 Hoàng Minh Nhật 15-10-2021 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 4-5TA2 Hoàng Văn Bày Thôn 6AB Kim Sơn Thôn 6AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

89 Nguyễn Bảo Nam 10-04-2021 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 4-5TA2 Nguyễn Văn Đông Thôn 6AB Kim Sơn Thôn 7AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000



90 Hoàng Thị Ngọc Ánh 20-06-2021 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 4-5TA2 Hoàng Văn Dũng Thôn 7AB Kim Sơn Thôn 7AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

91 Hoàng Đức Long 12-11-2021 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 4-5TA2 Hoàng Văn Hùng Thôn 7AB Kim Sơn Thôn 7AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

92 Hoàng Thị Thu 05-02-2021 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 4-5TA2 Hoàng Thị Hoài Thôn 7AB Kim Sơn Thôn 7AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

93 Hoàng Ngân Hà 26-06-2021 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 4-5TA2 Hoàng Văn Anh Thôn 7AB Kim Sơn Thôn 7AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

94 Hoàng Văn Chiến 22-07-2021 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 4-5TA2 Hoàng Văn Hiệp Thôn 7AB Kim Sơn Thôn 7AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

95 Hoàng Bảo Thanh 11-07-2021 Nùng MN số 1 Kim Sơn MG 4-5TA2 Hoàng Văn Phương Thôn 7AB Kim Sơn Thôn 7AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

96 Triệu Minh Khôi 13-11-2021 Dao MN số 1 Kim Sơn MG 4-5TA2 Triệu Văn Sính Thôn Cao Sơn Kim Sơn Thôn Cao Sơn Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

97 Hoàng Xuân Đường 14-08-2021 Dao MN số 1 Kim Sơn MG 4-5TA2 Hoàng Văn Tuấn Thôn Cao Sơn Kim Sơn Thôn Cao Sơn Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

98 Hoàng Thảo Vy 24-02-2021 Kinh MN số 1 Kim Sơn MG 4-5TA2 Hoàng Văn Tới Thôn Cao Sơn Kim Sơn Thôn Cao Sơn Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

99 Hoàng Hữu Hội 08-07-2021 Dao MN số 1 Kim Sơn MG 4-5TA2 Hoàng Tiến Quân Thôn Cao Sơn Kim Sơn Thôn Cao Sơn Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

100 Triệu Thanh Trúc 18-11-2021 Dao MN số 1 Kim Sơn MG 4-5TA2 Triệu Văn Toàn Thôn Cao Sơn Kim Sơn Thôn Cao Sơn Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

101 Triệu Thu Giang 24-07-2021 Dao MN số 1 Kim Sơn MG 4-5TA2 Triệu Văn Nhể Thôn Cao Sơn Kim Sơn Thôn Cao Sơn Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

102 Hầu Bích Diệp 21-02-2021 Phù lá MN số 1 Kim Sơn MG 4-5TA2 Hầu Mìn Xỉu Bản Mo 2 Xuân Hoà Bản Mo 2 Xuân Hoà 1 1
4

150.000
600.000

103 Nông Thành Việt 26-02-2020 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A1 Chu Thị Tuất Thôn 6AB Kim Sơn Thôn 6AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

104 Lý Thị Hương Giang 25-02-2020 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A1 Hoàng Thị Loan Thôn 6AB Kim Sơn Thôn 6AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

105 Hoàng Như Hoa 13-04-2020 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A1 Triệu Thị Hệ Thôn 6AB Kim Sơn Thôn 6AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

106 Hoàng Ngọc Sơn 22-05-2020 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A1 Hoàng Văn Đoàn Thôn 6AB Kim Sơn Thôn 6AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

107 Chu Tiến Đạt 24-05-2020 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A1 Triệu Thị Hoa Thôn 6AB Kim Sơn Thôn 6AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

108 Hoàng Minh Quân 29-10-2020 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A1 Hoàng Thị Mơ Thôn 6AB Kim Sơn Thôn 6AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

109 Mạc Anh Thư 19-08-2020 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A1 Hoàng Thị Liễn Thôn 6AB Kim Sơn Thôn 6AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

110 Nông Anh Tuấn 11-12-2020 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A1 Nông Văn Tín Thôn 6AB Kim Sơn Thôn 6AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

111 Hoàng Việt  Sơn 15-06-2020 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A1 Hoàng Thị Vui Thôn 6AB Kim Sơn Thôn 6AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

112 Lý Quang Vinh 16-02-2020 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A1 La Thị Thêm Thôn 5AB Kim Sơn Thôn 5AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

113 Hoàng Trung Khải 14-11-2020 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A1 Hoàng Thị Ngần Thôn 5AB Kim Sơn Thôn 5AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

114 Triệu  Xuân Đình 08-07-2020 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A1 Triệu Thị Nga Thôn 5AB Kim Sơn Thôn 5AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

115 Lâm Thiên Ân 08-04-2020 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A1 Lâm Duy Điền Thôn 5AB Kim Sơn Thôn 5AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

116 Phan Diễm Quỳnh 03-12-2020 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A1 Phan Ngọc Anh Thôn 5AB Kim Sơn Thôn 5AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

117 Bàn Đình Nguyên 15-10-2020 Dao MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A1 Bàn Ngọc Lan Thôn 5AB Kim Sơn Thôn 5AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

118 Lâm Bảo Trâm 05-09-2020 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A1 Lâm Ngọc Linh Thôn 5AB Kim Sơn Thôn 5AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

119 Triệu Trường An 04-01-2020 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A1 Triệu Văn Hơn Thôn 4AB Kim Sơn Thôn 4AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

120 Hoàng Đức Hải 07-01-2020 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A1 Triệu Thị Kiên Thôn 4AB Kim Sơn Thôn 4AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

121 Lý Thị Mai 13-07-2020 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A1 Lý Văn Tình Thôn 4AB Kim Sơn Thôn 4AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

122 Đinh Minh Khôi 19-11-2020 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A1 Hoàng Thị Sự Thôn 4AB Kim Sơn Thôn 4AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

123 Triệu An An 13-02-2020 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A1 Triệu Thị Loan Thôn 4AB Kim Sơn Thôn 4AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

124 Hoàng Minh Khang 28-07-2020 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A1 Hoàng Thị Dự Thôn 2 AB Kim Sơn Thôn 2 AB Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000



125 Lê Minh Tỉnh 31-07-2020 Kinh MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A1 Lâm Thị Lý Thôn 2 Tân Văn Kim Sơn Thôn 2 Tân Văn Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

126 Nguyễn Khánh Uyên 22-09-2020 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A1 Nguyễn Quốc Khánh Liên Hà 3 Bảo Hà Liên Hà 3 Bảo Hà 1 1
4

150.000
600.000

127 Triệu Văn Tài 28-02-2020 Dao MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A1 Hoàng Thị Dung Thôn Cao Sơn Kim Sơn Thôn Cao Sơn Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

128 Triệu Thừa Minh 28-02-2020 Dao MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A1 Hoàng Thị Dung Thôn Cao Sơn Kim Sơn Thôn Cao Sơn Bảo Hà 1
1 4

150.000
600.000

129 Chu Minh Công 29-06-2020  Tày MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A2 Chu Văn Sang Thôn 1AB Kim Sơn Thôn 1AB Bảo Hà 1 1 4 150.000
600.000

130 Hoàng Thanh Nhàn 20-08-2020  Tày MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A2 Hoàng Văn Tư Thôn 1AB Kim Sơn Thôn 1AB Bảo Hà 1 1 4 150.000
600.000

131 Vương Bình An 17-11-2020  Tày MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A2 Vương Thị Miền Thôn 1AB Kim Sơn Thôn 1AB Bảo Hà 1 1 4 150.000
600.000

132 Chu Quang Lê 06-12-2020  Tày MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A2 Chu Văn Đàm Thôn 1AB Kim Sơn Thôn 1AB Bảo Hà 1 1 4 150.000
600.000

133 Hoàng Anh Tú 01-07-2020  Tày MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A2 Hoàng Văn Phức Thôn 2AB Kim Sơn Thôn 2AB Bảo Hà 1 1 4 150.000
600.000

134 Lý Văn Duy 08-06-2020 Dao MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A2 Lý Thị Tâm Thôn 2AB Kim Sơn Thôn 2AB Bảo Hà 1 1 4 150.000
600.000

135 Nông Kim Huệ 05-02-2020 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A2 Nông Văn Đoàn Thôn 2AB Kim Sơn Thôn 2AB Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

136 Hoàng Đình Thắng 06-04-2020  Tày MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A2 Hoàng Văn Quảng Thôn 3AB Kim Sơn Thôn 3AB Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

137 Chu Tuấn Kiệt 28-07-2020  Tày MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A2 Chu Xuân Quyền Thôn 3AB Kim Sơn Thôn 3AB Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

138 Hoàng Đức Hùng 08-07-2020  Tày MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A2 Hoàng Văn Bộ Thôn 3AB Kim Sơn Thôn 3AB Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

139 Hoàng Mạnh Cường 06-06-2020  Tày MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A2 Hoàng Văn Nam Thôn 3AB Kim Sơn Thôn 3AB Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

140 Chu Minh Tuyền 22-03-2020  Tày MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A2 Chu Đức Tuấn Thôn 3AB Kim Sơn Thôn 3AB Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

141 Lý Thảo My 05-10-2020  Tày MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A2 Lý Văn Thiện Thôn 3AB Kim Sơn Thôn 3AB Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

142 Triệu Phương Anh 08-03-2020  Tày MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A2 Triệu Văn Lợi Thôn 7AB Kim Sơn Thôn 7AB Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

143 Hoàng Minh Hiếu 20-03-2020  Tày MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A2 Hoàng Văn Đẹp Thôn 7AB Kim Sơn Thôn 7AB Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

144 Hoàng Xuân Hương 03-12-2020  Tày MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A2 Hoàng Văn Thuyết Thôn 7AB Kim Sơn Thôn 7AB Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

145 Đinh Thành Dương 08-08-2020  Tày MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A2 Đinh Văn Dũng Thôn 7AB Kim Sơn Thôn 7AB Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

146 Nguyễn Hà Anh 31-05-2020  Tày MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A2 Nguyễn Thị Thoan Thôn 6AB Kim Sơn Thôn 6AB Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

147 Triệu Quốc Vinh 25-10-2020 Tày MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A2 Triệu Thị Bàn Thôn 6 AB Kim Sơn Thôn 6 AB Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

148 Triệu Nhật Bích 22-11-2020 Dao MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A2 Triệu Văn Hợp Thôn Cao Sơn Kim Sơn Thôn Cao Sơn Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

149 Triệu Văn Huy 26-09-2020 Dao MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A2 Triệu Thị Hòa Thôn Cao Sơn Kim Sơn Thôn Cao Sơn Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

150 Triệu Minh Khang 07-04-2020 Dao MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A2 Triệu Vinh Thọ Thôn Cao Sơn Kim Sơn Thôn Cao Sơn Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

151 Hoàng Thị Thu Dương 18-09-2020 Dao MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A2 Hoàng Văn Hồng Thôn Cao Sơn Kim Sơn Thôn Cao Sơn Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

152 Triệu Kim Vỹ 25-10-2020 Dao MN số 1 Kim Sơn MG 5-6T A2 Triệu Quý Định Thôn Cao Sơn Kim Sơn Thôn Cao Sơn Bảo Hà 1 1 4 150.000 600.000

152 150 2 91.200.000Tổng cộng

Danh sách có 152 trẻ được hưởng chế độ



Hộ nghèo
Mồ côi cả cha

lẫn mẹ
Khuyết tật

Thường trú, học
ở thôn ĐBKK,
xã khu vực III 

Thường trú ở
thôn ĐBKK,

xã khu vực III,
học ở trường
trên địa bàn

khác

1=2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8

1 Trường MN số 1 Kim Sơn 152 0 0 0 151 1 4 91.200.000

TỔNG HỢP HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP THEO NGHỊ ĐỊNH 238/2025/NĐ-CP 
Học kỳ I, năm học 2025 -2026

STT Tên trường Tổng số đối
tượng 

Học kỳ I

Chia ra

Số tháng
hưởng

Kinh phí = số
tháng * số đối
tượng * 150
nghìn đồng 

(Kèm theo Tờ trình số:      /TTr-MN , ngày         tháng 10 năm 2025 của Trường mầm non số 1 Kim Sơn)
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